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Chƣơng 1. NỘI DUNG CƠ BẢN 

VỀ NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT 

 

Chƣơng này gồm các nội dung sau: 

- Một số nội dung lý luận cơ bản về nhà nƣớc và pháp luật gồm khái niệm, đặc điểm của nhà nƣớc 

và pháp luật. 

- Một số khái niệm pháp lý cơ bản gồm quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật 

và trách nhiệm pháp lý.  

Mục tiêu của chƣơng này là: 

1. Trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về nhà nƣớc, pháp luật.  

2. Trang bị cho sinh viên kiến thức về một số khái niệm pháp lý cơ bản nhất làm tiền đề cho nhận 

thức các nội dung cơ bản của pháp luật thực định ở các chƣơng sau. 

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT 

Sự xuất hiện của Nhà nƣớc và pháp luật là một tất yếu khách quan, nó là sản phẩm của một xã hội 

đã phát triển đến một giai đoạn nhất định, hay nói cách khác là sản phẩm của xã hội có giai cấp và 

đấu tranh giai cấp. Tiền đề kinh tế cho sự ra đời của Nhà nƣớc và pháp luật là chế độ tƣ hữu về tài 

sản, còn tiền đề xã hội cho sự ra đời của nhà nƣớc là sự phân chia xã hội thành giai cấp và đấu tranh 

giai cấp.  

 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm Nhà nƣớc 

a. Khái niệm Nhà nước 

Nhà nƣớc là tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cƣỡng 

chế và thực hiện chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ lợi 

ích của giai cấp thống trị trong xã hội. 

Nhà nƣớc là sản phẩm của xã hội có giai cấp, nhà nƣớc là tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, 

nó cũng là tổ chức đầu tiên thiết lập quyền lực chính trị trong đời sống nhân loại và nhà nƣớc chính là 

công cụ bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội, giai cấp nắm quyền lực nhà nƣớc. Nhà nƣớc 

với tƣ cách là một bộ máy bạo lực do giai cấp thống trị tổ chức ra để đàn áp các giai cấp đối địch nên 

nhà nƣớc thực hiện nhiệm vụ cƣỡng chế. Tuy nhiên, nhà nƣớc là đại diện chính thức của toàn xã hội 

nên để duy trì trật tự xã hội, hƣớng các quan hệ xã hội theo một trật tự nhất định, nhà nƣớc phải thực 

hiện chức năng quản lý mọi mặt đời sống xã hội. 

b. Đặc điểm Nhà nước  

So với các tổ chức khác trong xã hội, kể cả xã hội có giai cấp, nhà nƣớc có một số đặc điểm sau 

đây: 

- Nhà nƣớc thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt không còn hoà nhập với dân cƣ 

Trong xã hội cộng sản nguyên thủy đã có quyền lực công cộng nhƣng đó là thứ quyền lực do toàn 

xã hội tổ chức, hòa nhập với xã hội và phục vụ lợi ích của xã hội, không mang tính chính trị và giai 

cấp. Khi nhà nƣớc ra đời, nhà nƣớc thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt, không còn hòa nhập với 

dân cƣ mà tách khỏi xã hội, là quyền lực mang tính chính trị, xã hội. Nét đặc thù của quyền lực công 

cộng đặc biệt của nhà nƣớc là quyền lực đó không thuộc về tất cả các thành viên của xã hội mà chỉ 
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thuộc về giai cấp thống trị và phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị. Để thực hiện quyền lực này, nhà 

nƣớc có một lớp ngƣời đặc biệt chuyên làm nhiệm cƣỡng chế và thực hiện chức năng quản lý xã hội, 

họ tham gia vào các cơ quan nhà nƣớc và hình thành nên bộ máy nhà nƣớc để duy trì sự thống trị giai 

cấp. 

- Nhà nƣớc phân chia dân cƣ theo lãnh thổ thành các đơn vị    hành chính 

Khi nhà nƣớc ra đời, nhà nƣớc đã lấy sự phân chia dân cƣ theo lãnh thổ làm điểm xuất phát để 

công dân “thực hiện quyền và nghĩa vụ xã hội của họ theo nơi cƣ trú, không kể họ thuộc thị tộc hay 

bộ lạc nào”
1
. Nhà nƣớc phân chia dân cƣ theo lãnh thổ không phụ thuộc vào chính kiến, huyết thống, 

tôn giáo, trình độ học vấn... sự phân chia dân cƣ này làm cho sự tác động của nhà nƣớc diễn ra trên 

quy mô rộng lớn nhất và dẫn đến hình hành các cơ quan nhà nƣớc ở trung ƣơng và địa phƣơng. Phân 

chia dân cƣ theo lãnh thổ chính là đặc điểm để phân biệt nhà nƣớc với tổ chức thị tộc, bộ lạc trong xã 

hội cộng sản nguyên thủy và các thiết chế xã hội khác trong thời đại ngày nay.  

- Nhà nƣớc có chủ quyền quốc gia 

Trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia, có nhiều thiết chế chính trị - xã hội cùng tồn tại và hoạt 

động, trong đó, chỉ nhà nƣớc mới có chủ quyền quốc gia. Chủ quyền quốc gia là nội dung chính trị 

pháp lý, là thuộc tính không thể chia cắt của nhà nƣớc. Chủ quyền quốc gia đƣợc hiểu là quyền độc lập 

và tự quyết của quốc gia trong quan hệ đối nội và đối ngoại. Dấu hiệu chủ quyền quốc gia làm xuất 

hiện chế định quốc tịch, tức là quan hệ về quyền và nghĩa vụ giữa các cá nhân với một nhà nƣớc mà 

ngƣời đó là công dân. 

- Nhà nƣớc ban hành pháp luật và đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh cƣỡng chế của nhà nƣớc  

Nhà nƣớc xuất hiện trong tình thế các quy ƣớc xã hội không còn nhiều giá trị để điều chỉnh các 

quan hệ xã hội, vì thế, nhà nƣớc đã sáng tạo ra công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội mới, đó là pháp luật. 

Nhà nƣớc là tổ chức duy nhất có quyền ban hành hoặc thừa nhận pháp luật và sử dụng các công cụ cƣ-

ỡng chế của mình nhƣ quân đội, cảnh sát, toà án… để buộc mọi cá nhân, tổ chức phải tôn trọng và thực 

hiện pháp luật. Có thể nói, nhà nƣớc và pháp luật là hai hiện tƣợng chính trị - xã hội có mối quan hệ 

gắn bó hữu cơ với nhau, không thể có pháp luật nếu không có nhà nƣớc và ngƣợc lại, nhà nƣớc chỉ có 

thể tồn tại và hoạt động có hiệu quả nếu có pháp luật.  

- Nhà nƣớc có quyền quy định và thực hiện việc thu các loại thuế 

Để thực hiện chức năng của mình, nhà nƣớc lập ra một bộ máy nhà nƣớc, bộ máy này bao gồm một 

lớp ngƣời đặc biệt, tách ra khỏi quá trình trực tiếp sản xuất, chuyên làm nhiệm vụ cƣỡng chế và thực 

hiện chức năng quản lý xã hội, bộ máy này cần đƣợc nuôi dƣỡng bằng nguồn tài chính lấy từ khu vực 

sản xuất trực tiếp. Để có nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu đó và thực hiện chức năng xã hội, nhà nƣớc 

phải quy định và thực hiện việc thu các loại thuế dƣới hình thức bắt buộc.  

 

                                                
1
 Mác-Ănghen, Tuyển tập, Tập VI, NXB Sự thật, H.1984, tr.261. 
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1.1.2. Khái niệm, đặc điểm pháp luật 

a. Khái niệm pháp luật 

Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự do nhà nƣớc ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, 

thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội, là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội. 

Trong thực tế cuộc sống tồn tại rất nhiều mối quan hệ xã hội, các mối quan hệ xã hội đó đƣợc điều 

chỉnh bằng nhiều loại quy tắc khác nhau nhƣ quy tắc đạo đức, tập quán, tín ngƣỡng... và pháp luật. Sự 

hình thành, tính ý chí, phạm vi tác động... của các loại quy tắc đó đƣợc thể hiện khác nhau, trong đó, 

pháp luật có phạm vi tác động rộng lớn nhất và hầu nhƣ tác động tới mọi tổ chức, cá nhân trong xã 

hội. 

b. Đặc điểm pháp luật 

So với các loại quy tắc khác trong đời sống xã hội, pháp luật có các đặc điểm sau đây: 

- Tính bắt buộc chung 

Pháp luật chỉ đƣợc hình thành bằng con đƣờng nhà nƣớc. Trong đó, nhà nƣớc có thể trực tiếp đặt 

ra, sáng tạo ra pháp luật hoặc gián tiếp thừa nhận pháp luật đã đƣợc ban hành bởi một tổ chức khác. 

Sau khi đƣợc hình thành, pháp luật đƣợc đảm bảo thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân trong xã hội 

bằng sức mạnh quyền lực của nhà nƣớc thông qua các công cụ cƣỡng chế nhƣ công an, toà án, viện 

kiểm sát... Khi tham gia vào các quan hệ xã hội thuộc đối tƣợng điều chỉnh của pháp luật, mọi tổ 

chức, cá nhân không phụ thuộc vào không gian, thời gian, tính chất của chủ thể… đều phải thực hiện 

đúng các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các quyền của tổ chức, cá nhân cũng đƣợc nhà nƣớc 

bảo đảm thực hiện. Đối với các loại quy tắc khác (tập quán, tín điều tôn giáo…) không ra đời bằng 

con đƣờng nhà nƣớc mà ra đời từ con đƣờng xã hội nên không đƣợc nhà nƣớc bảo đảm thực hiện mà 

đƣợc thực hiện thông qua tâm lý và dƣ luận xã hội là         chủ yếu.  

- Tính phổ biến rộng rãi 

Pháp luật đƣợc nhà nƣớc ban hành hoặc thừa nhận và sử dụng làm công cụ bảo vệ quyền lực nhà 

nƣớc, trong thời gian pháp luật đang tồn tại, đang có hiệu lực (thời gian), nó đƣợc áp dụng trên toàn 

bộ vùng lãnh thổ (không gian) đối với mọi tổ chức, cá nhân thuộc vùng lãnh thổ (đối tƣợng) thuộc 

chủ quyền của nhà nƣớc đó. Nhà nƣớc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 

sử dụng nhiều công cụ, phƣơng tiện để bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân thực hiện pháp luật triệt để, bảo 

đảm pháp chế. Pháp luật dẫn dắt hành vi của mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội, kể các tổ chức, cá 

nhân trực tiếp sáng tạo ra pháp luật là nhà nƣớc, cán bộ, công chức nhà nƣớc. Các quy tắc khác nhƣ 

tập quán, tín điều tôn giáo… không đƣợc phổ biến và có tính bắt buộc thực hiện đối với mọi tổ chức, 

cá nhân trong xã hội, chúng chỉ có giá trị trong một phạm vi nhỏ hẹp, với một nhóm tổ chức, cá nhân 

thuộc tổ chức, cơ sở, cộng đồng dân cƣ cụ thể.  

- Tính chặt chẽ về hình thức 

Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự, đó là những khuôn mẫu, những mực thƣớc đƣợc nhà nƣớc 

xác định cụ thể, rõ ràng. Đó là cái giới hạn cần thiết, cái khung đƣợc xác định để mọi tổ chức, cá 

nhân xử sự. Hiện nay, pháp luật thƣờng đƣợc ghi trong văn bản (pháp luật thành văn). Quy định của 

pháp luật thể hiện thành các điều luật, các quy phạm có cấu trúc chặt chẽ về câu, chữ, ý nghĩa. Từ 

ngữ của pháp luật (thuật ngữ pháp lý) luôn chặt chẽ, chính xác, đƣợc hiểu theo một nghĩa và đƣợc 

thực hiện nhƣ nhau đối với mọi đối tƣợng, không gian, thời gian. Điều này ảnh hƣởng trực tiếp tới giá 
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trị và khả năng thực thi của pháp luật nên các nhà nƣớc luôn quan tâm tới việc nâng cao kỹ thuật lập 

pháp. Các quy tắc khác trong xã hội nhƣ tập quán, đạo đức, tín điều tôn giáo… ở chừng mực nào đó 

không xác định một khuôn mẫu, một giới hạn rõ ràng nên tính chặt chẽ về hình thức không cao. 

Thậm chí, các loại quy tắc đó tồn tại dƣới hình thức bất thành văn (không đƣợc ghi trong văn bản) 

khá phổ biến.  

Bên cạnh những đặc trƣng cơ bản trên, so với các quy tắc xã hội khác, pháp luật còn có những đặc 

trƣng khác nhƣ tính khái quát và cụ thể, tính nghiêm khắc và nhân đạo, luật thành văn và không thành 

văn... 

1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM PHÁP LÝ CƠ BẢN 

1.2.1. Quy phạm pháp luật 

a. Khái niệm, đặc điểm của quy phạm  pháp luật 

* Khái niệm quy phạm pháp luật 

Quy phạm xã hội là quy tắc xử sự hình thành trong hoạt động của con ngƣời nhằm điều chỉnh các 

quan hệ giữa con ngƣời với con ngƣời trong đời sống xã hội. Quy phạm xã hội rất đa dạng và phong 

phú, bao gồm: quy phạm pháp  luật, quy phạm đạo đức, quy phạm tập quán, quy phạm của các tổ 

chức xã hội, quy phạm của các tổ chức tôn giáo... Trong đó, quy phạm pháp luật là quy tắc hành vi 

mang tính bắt buộc chung vì nó do nhà nƣớc ban hành hoặc thừa nhận. 

Nhƣ vậy, quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, do Nhà nước ban hành 

hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và được Nhà nước đảm bảo thực hiện. 

Khái niệm trên cho thấy rằng, quy phạm pháp luật là yếu tố cơ sở, là tế bào nhỏ nhất cấu thành 

pháp luật nói chung. 

* Đặc điểm của quy phạm pháp luật 

Quy phạm pháp luật là một dạng của quy phạm xã hội nên vừa có những đặc điểm chung nhƣ các 

loại quy phạm xã hội khác vừa có những đặc điểm riêng sau đây: 

- Quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp thống 

trị, là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung: Điểm khác biệt đầu tiên giữa quy phạm pháp luật và 

các quy phạm xã hội khác ở chỗ, nếu nhƣ quy phạm xã hội đƣợc hình thành bằng con đƣờng xã hội 

thì quy phạm pháp luật đƣợc hình thành bằng con đƣờng nhà nƣớc, do nhà nƣớc ban hành hoặc thừa 

nhận và đảm bảo thực hiện thông qua các công cụ cƣỡng chế nhƣ toà án, công an, cảnh sát, quân đội, 

nhà tù...  

Quy phạm pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị bởi giai cấp thống trị nhờ nắm trong tay 

quyền lực nhà nƣớc đã đƣa ý chí của mình thành pháp luật (tổng thể các quy phạm pháp luật). Vì thế, 

quy phạm pháp luật trở thành công cụ bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. 

Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, đƣợc đặt ra không phải cho một 

chủ thể cụ thể nào đó mà bắt buộc đối với tất cả các tổ chức, cá nhân nằm trong điều kiện, hoàn cảnh 

mà quy phạm đó đã dự liệu trƣớc. Trong khi đó, các quy phạm xã hội khác thƣờng chỉ có hiệu lực bắt 

buộc trong phạm vi hẹp nhƣ: một hoặc một số cộng đồng làng xã hay vùng nhất định, các tín đồ của 

một tôn giáo, một cộng đồng dân tộc, một tổ chức xã hội nào đó... 
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- Quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong cuộc sống cho đến khi nó bị sửa đổi hoặc 

huỷ bỏ: Khi quy phạm pháp luật còn hiệu lực thì không hạn chế số lần áp dụng, nó đƣợc áp dụng cho 

tất cả các trƣờng hợp khi xuất hiện những điều kiện, hoàn cảnh đã đƣợc giả định trƣớc. Các quy phạm 

khác (tập quán, tín điều tôn giáo...) cũng có thể đƣợc sử dụng nhiều lần trong cuộc sống nhƣng nó 

không đƣợc đảm bảo thực hiện bởi nhà nƣớc, không bị mất giá trị áp dụng bởi nhà nƣớc thông qua 

việc sửa đổi, huỷ bỏ. 

- Quy phạm pháp luật được ghi rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước: 

Mỗi nhà nƣớc có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật với yêu cầu chặt chẽ về tên gọi, hình thức, 

trình tự ban hành, giá trị pháp lý... Việc ghi nhận quy phạm pháp luật trong văn bản quy phạm pháp 

luật đặt ra yêu cầu tính chặt chẽ về hình thức nhƣ tính chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng... Các 

quy phạm xã hội khác (tập quán, tín điều tôn giáo...) thƣờng không đƣợc ghi trong văn bản, và nếu 

đƣợc ghi trong văn bản thì văn bản đó không phải văn bản quy phạm pháp luật. 

b. Các bộ phận cấu thành của quy phạm pháp luật 

* Bộ phận giả định 

Giả định là bộ phận nêu lên chủ thể và những hoàn cảnh, điều kiện có thể xảy ra trong cuộc 

sống mà con người gặp phải cần    xử sự. 

Giả định là bộ phận không thể thiếu của quy phạm pháp luật. Bộ phận này ghi nhận thông tin cơ 

bản là chủ thể (cá nhân, tổ chức) và điều kiện, hoàn cảnh. Thông qua bộ phận giả định của quy phạm 

pháp luật, chúng ta biết đƣợc tổ chức, cá nhân nào? khi ở vào những điều kiện, hoàn cảnh nào? thì phải 

thực hiện quy phạm pháp luật đó.  

Để tránh tình trạng hiểu sai lệch nội dung của quy phạm pháp luật thì chủ thể, điều kiện, hoàn cảnh 

đƣợc nêu ở phần giả định phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, chính xác, sát với thực tế. Mặt khác, trong phần 

giả định phải dự kiến đƣợc mức tối đa những hoàn cảnh, điều kiện về không gian, thời gian và những 

điều kiện của chủ thể pháp luật có thể xảy ra trong đời sống thực tế để tránh đƣợc các “khe hở, lỗ hổng” 

của pháp luật. 

* Bộ phận quy định 

Quy định là bộ phận nêu lên quy tắc xử sự các chủ thể khi ở vào những điều kiện, hoàn cảnh đã 

nêu ở phần giả định. 

Trong bộ phận quy định, nhà nƣớc xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ xã 

hội nhất định. Bộ phận quy định thƣờng đƣợc thể hiện dƣới các dạng: đƣợc, không đƣợc, cấm, phải, 

thì... Nhƣ vậy, bộ phận quy định đã thiết lập cho các chủ  thể tham gia quan hệ xã hội mà quy phạm 

pháp luật điều chỉnh có các quyền và nghĩa vụ pháp lý. Để có các quy tắc chính xác, dễ hiểu, hiểu 

theo một nghĩa, việc ghi nhận nội dung của bộ phận quy định đòi hỏi phải rõ ràng, chặt chẽ và chính 

xác. 

* Bộ phận chế tài 

Chế tài là bộ phận trong đó nêu những biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến áp dụng với chủ 

thể khi chủ thể không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ mệnh lệnh của nhà nước 

đã nêu ở phần quy định. 

Nhƣ vậy, các biện pháp nêu trong chế tài là những biện pháp cƣỡng chế gây hậu quả bất lợi đối 

với chủ thể khi chủ thể không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ mệnh lệnh của  
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nhà nƣớc đã nêu ở phần quy định. Các biện pháp này đƣợc đặt trong bộ phận chế tài có ý nghĩa răn 

đe, giáo dục để chủ thể buộc phải thực hiện đúng và đầy đủ theo yêu cầu của pháp luật.   

1.2.2. Quan hệ pháp luật 

a. Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật 

* Khái niệm quan hệ pháp luật 

Trong cuộc sống tồn tại rất nhiều mối quan hệ phát sinh trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhƣ 

quan hệ vợ, chồng; quan hệ cha mẹ, con; quan hệ hàng xóm, láng giềng; quan hệ đồng nghiệp; quan hệ 

giữa ngƣời mua và ngƣời bán... Khoa học gọi đó là quan hệ xã hội. Có thể nói, con ngƣời không thể tồn 

tại đƣợc nếu thiếu các mối quan hệ xã hội. Vì thế, sự xuất hiện của các mối quan hệ xã hội trong cuộc 

sống là tất yếu khách quan khi còn có sự tồn tại của con ngƣời. Do vậy, Mác đã từng nói:“bản chất con 

ngƣời không phải là một cái trừu tƣợng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản 

chất con ngƣời là tổng hoà những quan hệ xã hội”
2
. Các mối quan hệ này có thể đƣợc điều chỉnh bởi 

một hoặc một số quy phạm nào đó nhƣ quy phạm pháp luật, quy phạm đạo đức, quy phạm tôn giáo, 

quy phạm của các tổ chức xã hội… Trong đó, quy phạm pháp luật giữ vị trí trung tâm, vai trò quan 

trọng nhất trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. Tuy nhiên, nhà nƣớc không ban hành các quy 

phạm pháp luật để điều chỉnh tất cả quan hệ xã hội. Chỉ có những quan hệ xã hội mang tính đại diện, 

điển hình, quan trọng mà nhà nƣớc thấy cần bảo đảm một trật tự, một định hƣớng thì mới sử dụng quy 

phạm pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội đó, nhằm bảo vệ lợi ích của nhà nƣớc và lợi ích chung của 

toàn xã hội. Những quan hệ xã hội đƣợc các quy phạm pháp luật điều chỉnh, tác động gọi là quan hệ 

pháp luật. 

Nhƣ vậy, quan hệ pháp luật là những quan hệ nảy sinh trong xã hội (quan hệ xã hội) đƣợc các quy 

phạm pháp luật điều chỉnh, biểu hiện thành quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của các bên và đƣợc nhà 

nƣớc đảm bảo thực hiện. 

* Đặc điểm quan hệ pháp luật 

Quan hệ pháp luật là một dạng của quan hệ xã hội nên vừa có những đặc điểm chung nhƣ các loại 

quan hệ xã hội khác vừa có những đặc điểm riêng sau đây: 

Thứ nhất, quan hệ pháp luật đƣợc quy định bởi cơ sở kinh tế: Nhƣ chúng ta đã biết, pháp luật là 

một bộ phận của kiến trúc thƣợng tầng, nó phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng. Điều kiện của cơ sở hạ tầng 

mà kinh tế là một bộ phận quan trọng sẽ quyết định kiến trúc thƣợng tầng, trong đó có pháp luật. Khi 

nội dung của pháp luật bị quyết định bởi kiến trúc thƣợng tầng thay đổi thì quan hệ pháp luật cũng 

thay đổi theo. Biểu hiện cụ thể là một quan hệ xã hội có trở thành quan hệ pháp luật hay không và nội 

dung quan hệ đó thế nào do pháp luật ghi nhận. Có thể nói, quan hệ pháp luật chịu sự quy định bởi 

quan hệ kinh tế, song quan hệ pháp luật cũng có sự tác động trở lại đến các quan hệ kinh tế. Bàn về 

tính quy định của quan hệ kinh tế đến quan hệ pháp luật, Các Mác đã viết: “không thể lấy bản thân 

các quan hệ pháp quyền cũng nhƣ những hình thái nhà nƣớc, hay lấy cái gọi là sự phát triển chung 

                                                
2 C.Mác, Ph.Ăngghen: Toàn tập, Tập 2, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1971, tr492. 
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của tinh thần con ngƣời để giải thích các quan hệ và hình thái đó, mà trái lại phải thấy rằng các quan 

hệ và hình thái đó bắt nguồn từ trong các điều kiện vật chất”
3
. 

Thứ hai, quan hệ pháp luật mang tính ý chí: Quan hệ pháp luật đƣợc hình thành trên cơ sở quy 

phạm pháp luật, mà quy phạm pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị nên quan hệ pháp luật 

mang tính giai cấp. Có những quan hệ pháp luật đƣợc hình thành trên cơ sở ý chí của các bên tham 

gia quan hệ (quan hệ hợp đồng, quan hệ hôn nhân…). Có những quan hệ pháp luật đƣợc hình thành 

trên cơ sở ý chí của nhà nƣớc (quan hệ pháp luật hình sự, quan hệ pháp luật hành chính…). Thông 

qua tính ý chí, quan hệ xã hội từ trạng thái vô định (không có cơ cấu chủ thể nhất định) đã chuyển 

sang trạng thái cụ thể (có cơ cấu chủ thể nhất định). 

Thứ ba, quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia quan hệ pháp luật đƣợc đảm bảo thực 

hiện bằng cƣỡng chế nhà nƣớc: Các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật liên hệ chặt chẽ với nhau bởi 

các quyền và nghĩa vụ pháp lý đƣợc các quy phạm pháp luật điều chỉnh. Các cơ quan nhà nƣớc có 

thẩm quyền sẽ bảo hộ quyền và nghĩa vụ cho các chủ thể khi tham gia vào một quan hệ pháp luật nhất 

định bằng sức mạnh cƣỡng chế của nhà nƣớc. Trong các quy phạm pháp luật đã xác định rõ trách 

nhiệm của các chủ thể vi phạm nghĩa vụ pháp lý hoặc cản trở việc thực hiện quyền của chủ thể. 

b. Các bộ phận cấu thành quan hệ pháp luật 

Quan hệ pháp luật đƣợc cấu thành bởi ba bộ phận: chủ thể quan hệ pháp luật, nội dung quan hệ 

pháp luật và khách thể quan hệ   pháp luật. 

* Chủ thể quan hệ pháp luật 

- Điều kiện trở thành chủ thể 

Chủ thể quan hệ pháp luật là các bên tham gia quan hệ pháp luật, có các quyền chủ thể và nghĩa 

vụ pháp lý theo quy định của pháp luật. Chủ thể của quan hệ pháp luật là những cá nhân, tổ chức có 

năng lực chủ thể pháp luật theo quy định của pháp luật để tham gia vào các quan hệ pháp luật nhất 

định.  

Điều kiện để tổ chức, cá nhân trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật là có năng lực chủ thể pháp 

luật. Năng lực chủ thể pháp luật bao gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi. 

Năng lực pháp luật là khả năng của chủ thể đƣợc nhà nƣớc thừa nhận có các quyền và nghĩa vụ 

pháp lý nhất định. Hay nói cách khác, đó là toàn bộ quyền và nghĩa vụ pháp lý mà chủ thể có đƣợc 

theo quy định của pháp luật. 

Năng lực hành vi là khả năng nhà nƣớc thừa nhận, để một chủ thể khi có đầy đủ các điều kiện 

nhất định, bằng hành vi của mình tham gia vào các quan hệ pháp luật và thực hiện các quyền và nghĩa 

vụ pháp lý. Đồng thời, phải gánh chịu trách nhiệm do các hành vi của mình mang lại. 

Năng lực pháp luật và năng lực hành vi là các thuộc tính không tách rời của mỗi cá nhân nhƣng 

không phải là các thuộc tính tự nhiên của con ngƣời mà xuất hiện trên cơ sở quy định của pháp luật, 

phụ thuộc vào ý chí của nhà nƣớc trong từng giai đoạn phát triển khác nhau của xã hội.  

Năng lực pháp luật và năng lực hành vi là các thuộc tính pháp lý liên hệ mật thiết với nhau. Năng 

lực pháp luật là tiền đề cho năng lực hành vi, năng lực pháp luật là điều kiện cần, năng lực hành vi là 

điều kiện đủ để tổ chức, cá nhân có thể tham gia quan hệ pháp luật. Nhƣ vậy, một tổ chức, cá nhân 

muốn trở thành chủ thể quan hệ pháp luật phải có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi, nếu 

                                                
3 C.Mác - Ph.Ăngghen. Tuyển tập, Tập 2, NXB Sự thật, Hà Nội, 1981, tr.637 
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thiếu một trong hai điều kiện đó thì tổ chức, cá nhân không có năng lực chủ thể và do đó không thể 

tham gia quan hệ pháp luật.  

- Các loại chủ thể: Chủ thể quan hệ pháp luật bao gồm: cá nhân, tổ chức, nhà nƣớc. 

+ Cá nhân 

Cá nhân là chủ thể phổ biến và chủ yếu của hầu hết các quan hệ pháp luật. Năng lực pháp luật và 

năng lực hành vi của cá nhân không xuất hiện đồng thời, trong đó, năng lực pháp luật của cá nhân 

xuất hiện từ khi cá nhân đó sinh ra và mất khi cá nhân đó chết. Năng lực pháp luật của cá nhân không 

phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe, không phụ thuộc vào việc cá nhân có thể tự mình thực 

hiện quyền và nghĩa vụ hay không. Trong khi đó, năng lực hành vi của cá nhân xuất hiện khi cá nhân 

đạt một độ tuổi nhất định, có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Trong đó, độ tuổi để cá nhân 

có năng lực hành vi khi tham gia mỗi nhóm quan hệ pháp luật đƣợc nhà nƣớc quy định khác nhau. Có 

quan hệ pháp luật, năng lực hành vi xuất hiện khi cá nhân đủ 18 tuổi trở lên (quan hệ pháp luật bầu 

cử); đủ 21 tuổi trở lên (quan hệ pháp luật ứng cử); từ 18 tuổi trở lên (đối với nữ) và từ 20 tuổi trở lên 

đối với nam (quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình)... Ngoài yêu cầu về độ tuổi, để có năng lực hành 

vi, cá nhân phải có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi xuất hiện ở cá nhân nếu cá nhân đó phát triển bình thƣờng về thể lực, trí lực, không mắc bệnh 

tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.  

Cá nhân bao gồm: công dân, ngƣời nƣớc ngoài và ngƣời không quốc tịch. Công dân là ngƣời có 

quốc tịch của nƣớc mà họ đang sinh sống; ngƣời nƣớc ngoài là ngƣời có quốc tịch của một quốc gia 

khác mà không phải của quốc gia mà họ đang sinh sống; ngƣời không quốc tịch là ngƣời không có 

quốc tịch của bất kỳ nhà nƣớc nào trên thế giới. So với công dân thì ngƣời nƣớc ngoài và ngƣời 

không quốc tịch có năng lực chủ thể hạn chế hơn. Ngƣời nƣớc ngoài và ngƣời không quốc tịch có thể 

trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật nhƣ quan hệ pháp luật lao động, quan hệ pháp luật dân sự, 

quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình... nhƣng họ không thể là chủ thể của một số quan hệ pháp luật 

nhƣ quan hệ pháp luật bầu cử, ứng cử, quan hệ pháp luật nghĩa vụ quân sự... Bên cạnh đó, pháp luật 

nƣớc sở tại có nhiều quy định về một số ngành nghề mà ngƣời nƣớc ngoài và ngƣời không quốc tịch 

không đƣợc phép hoạt động. 

+ Tổ chức 

Tổ chức do các nhóm ngƣời thành lập nên theo một tiêu chí nhất định để tiến hành các hoạt động 

và hƣớng tới các mục tiêu nhất định. Tổ chức rất đa dạng, tại Việt Nam gồm: cơ quan, tổ chức nhà 

nƣớc, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế… Phạm 

vi tham gia vào các quan hệ pháp luật của tổ chức hẹp hơn so với cá nhân, có một số quan hệ pháp 

luật tổ chức không đƣợc tham gia nhƣ quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, quan hệ pháp luật hình 

sự…  

Khác với cá nhân, năng lực pháp luật và năng lực hành vi của tổ chức xuất hiện đồng thời, cùng 

một lúc kể từ thời điểm tổ chức đó đƣợc thành lập hợp pháp. 

+ Nhà nƣớc 

Nhà nƣớc là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật bởi vì nhà nƣớc là chủ sở hữu lớn nhất về đất 

đai và tài nguyên. Nhà nƣớc chỉ tham gia quan hệ pháp luật quốc tế, hoặc các quan hệ pháp luật quan 

trọng, điển hình nhƣ quan hệ pháp luật hình sự, quan hệ pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật 

thuế…  
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* Nội dung quan hệ pháp luật 

Nội dung quan hệ pháp luật bao gồm quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể.  

- Quyền chủ thể  

Quyền chủ thể là khả năng xử sự mà nhà nƣớc cho phép chủ thể đƣợc tiến hành khi tham gia quan 

hệ pháp luật nhất định và đƣợc bảo đảm thực hiện bằng sự cƣỡng chế của nhà nƣớc. Nhƣ vậy, quyền 

chủ thể không phải là bản thân xử sự, mà chỉ là khả năng xử sự, có nghĩa là khi nhà nƣớc trao quyền 

cho một chủ thể nào đó, chủ thể đó có thể lựa chọn xử sự hoặc không xử sự theo cách thức mà nhà 

nƣớc đã quy định. 

Quyền chủ thể gồm các yếu tố sau đây: 

+ Khả năng của chủ thể xử sự theo cách thức nhất định mà pháp luật cho phép.  

+ Khả năng yêu cầu chủ thể khác chấm dứt hoặc thay đổi hành động, hoặc thực hiện nghĩa vụ 

tƣơng ứng để chủ thể đó thực hiện quyền của mình.  

+ Khả năng yêu cầu cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền bảo vệ quyền hợp pháp của mình.  

Quyền chủ thể là phạm trù pháp lý có giới hạn. Không một xã hội nào, một nhà nƣớc nào lại cho 

phép chủ thể đƣợc làm tất cả những gì mà chủ thể mong muốn. Lênin đã khẳng định: “sống trong một 

xã hội mà lại thoát khỏi xã hội ấy để đƣợc tự do, đó là điều không                thể đƣợc”
4
.  

- Nghĩa vụ chủ thể 

Nghĩa vụ chủ thể là cách xử sự bắt buộc mà Nhà nƣớc buộc chủ thể phải tiến hành khi tham gia 

quan hệ pháp luật nhất định và đƣợc đảm bảo thực hiện bằng sự cƣỡng chế của Nhà nƣớc.  

Nếu quyền chủ thể là khả năng xử sự mà chủ thể đƣợc tiến hành thì nghĩa vụ của chủ thể là cách 

xử sự bắt buộc mà chủ thể phải tiến hành khi tham gia quan hệ pháp luật.  

Nghĩa vụ chủ thể gồm các yếu tố sau: 

+ Phải thực hiện những xử sự bắt buộc mà pháp luật đã xác định.  

+ Chịu trách nhiệm pháp lý khi không thực hiện các xử sự bắt buộc.  

Tóm lại, quyền và nghĩa vụ của chủ thể trong quan hệ pháp luật là hai mặt của một thể thống nhất, 

nó phản ánh mối liên hệ giữa các bên tham gia một quan hệ pháp luật nhất định. Quyền và nghĩa vụ 

chủ thể đƣợc nhà nƣớc bảo đảm thực hiện. Nội dung, số lƣợng và các biện pháp đảm bảo thực hiện 

quyền và nghĩa vụ của chủ thể do nhà nƣớc quy định hoặc do các bên xác lập trên cơ sở các quy định 

đó. 

* Khách thể quan hệ pháp luật 

Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi hoạt động có ý thức của con ngƣời đều mong muốn đạt đƣợc 

những lợi ích nhất định về vật chất nhƣ tiền bạc, nhà cửa, phƣơng tiện sinh hoạt… hoặc phi vật chất 

nhƣ học vị, quyền tác giả… Mỗi chủ thể khi tham gia bất kỳ quan hệ pháp luật nào đều mong muốn 

thoả mãn những nhu cầu về vật chất hoặc phi vật chất. Sự mong muốn đạt đƣợc những lợi ích nhất 

định của chủ thể khi tham gia vào một quan hệ pháp luật, đƣợc coi là khách thể của quan hệ pháp 

luật. 

Khách thể quan hệ pháp luật là những lợi ích vật chất, phi vật chất mà các chủ thể mong muốn đạt 

đƣợc nhằm thoả mãn nhu cầu của mình khi tham gia vào các quan hệ pháp luật nhất định. 

                                                
4 Lênin, Toàn tập, Tập 12, Nxb Tiến bộ, M.1979, tr127 
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Khách thể của quan hệ pháp luật chính là nguyên nhân thúc đẩy các chủ thể tham gia quan hệ 

pháp luật để hƣởng các quyền, nghĩa vụ pháp lý nhất định mà pháp luật quy định. 

Hình thức (các loại) khách thể của quan hệ pháp luật bao gồm: tài sản vật chất, tiền, vàng, bạc, đá 

quý, nhà ở, xe máy, các loại hàng hóa khác; sản phẩm của sáng tạo tinh thần; những lợi ích phi vật 

chất nhƣ âm nhạc, cuộc sống, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín... 

1.2.3. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý 

a. Vi phạm pháp luật 

* Khái niệm vi phạm pháp luật 

Xét dƣới góc độ pháp lý, hành vi của chủ thể pháp luật có thể là hành vi hợp pháp hoặc hành vi 

bất hợp pháp. Trong đó, hành vi hợp pháp là hành vi có ích cho nhà nƣớc, xã hội và công dân, nó 

đƣợc nhà nƣớc khuyến khích hoặc bắt buộc các chủ thể thực hiện. Hành vi hợp pháp là hành vi phù 

hợp với quy định của pháp luật, là việc sử dụng đúng các quyền, thực hiện các nghĩa vụ, không thực 

hiện các điều cấm của chủ thể tham gia quan hệ pháp luật. 

Hành vi bất hợp pháp (trái pháp luật) là hành vi trái với các quy định của pháp luật nhƣ thực hiện 

các hành vi mà pháp luật cấm; không thực hiện những hành vi mà pháp luật bắt buộc thực hiện mặc 

dù có đủ điều kiện để thực hiện nó; thực hiện vƣợt quá giới hạn mà pháp luật cho phép... Hành vi bất 

hợp pháp đƣợc chia thành hai loại: vi phạm pháp luật và hành vi trái pháp luật không phải là vi phạm 

pháp luật. Nhƣ vậy, không phải mọi hành vi trái pháp luật đều là vi phạm pháp luật.  

Bàn về khái niệm vi phạm pháp luật có rất nhiều quan điểm khác nhau. Khái quát những quan 

điểm ấy, các nhà khoa học pháp lý đã đƣa ra khái niệm vi phạm pháp luật nhƣ sau:  

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật do chủ thể pháp luật (cá nhân, tổ chức) có năng lực 

hành vi thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội đƣợc pháp luật xác lập và bảo vệ, là cơ sở của 

trách nhiệm pháp lý. 

Nhƣ vậy, vi phạm pháp luật là một loại sự kiện pháp lý đặc thù đƣợc biểu hiện bằng hành động 

hoặc không hành động của chủ thể, trái với các quy định của pháp luật, gây tổn hại đến lợi ích của 

nhà nƣớc, của xã hội và lợi ích của công dân. Có thể nói, tất cả các vi phạm pháp luật đều là sự kiện 

pháp lý làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật. Một hành vi đƣợc coi là vi 

phạm pháp luật, trƣớc hết hành vi đó phải là hành vi trái pháp luật, song trên thực tế không phải bất 

cứ hành vi trái pháp luật nào cũng đƣợc coi là vi phạm pháp luật. Vì thế, khi xem xét một hành vi trái 

pháp luật có phải là vi phạm pháp luật hay không cần xem xét chúng một cách khách quan, khoa học, 

toàn diện và đầy đủ. Tức là phải xem xét hành vi đó có thoả mãn đầy đủ các yếu tố (dấu hiệu) của vi 

phạm pháp luật đƣợc quy định trong các quy phạm pháp luật hay không.  

* Dấu hiệu vi phạm pháp luật 

Vi phạm pháp luật là một hiện tƣợng tiêu cực nảy sinh trong đời sống xã hội, gây tổn hại đến lợi 

ích của nhà nƣớc, của xã hội và lợi ích của công dân. Vì vậy, việc đấu tranh phòng, chống vi phạm 

pháp luật đã trở thành một vấn đề cấp thiết đƣợc đặt ra ở tất cả các nƣớc trên thế giới. Để đấu tranh 

có hiệu quả đối với hiện tƣợng tiêu cực này, đòi hỏi các nhà xây dựng pháp luật, các nhà áp dụng 

pháp luật và mọi tổ chức, cá nhân cần có cái nhìn đúng đắn, khách quan và toàn diện về vi phạm pháp 

luật. Để xác định một hành vi nhất định có phải là vi phạm pháp luật hay không cần dựa vào các dấu 

hiệu cụ thể sau: 
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- Hành vi: Theo Từ điển Tiếng Việt: “Hành vi là toàn bộ nói chung những phản ứng, biểu hiện 

bên ngoài của một ngƣời trong một hoàn cảnh cụ thể nhất định”
5
. Hành vi có thể đƣợc biểu hiện bằng 

hành động hoặc không hành động của chủ thể pháp luật. Hành vi là một dấu hiệu không thể thiếu 

trong bất kỳ một vi phạm pháp luật nào. Nói cách khác, không có hành vi của con ngƣời thì không có 

vi phạm pháp luật. Pháp luật chỉ có thể điều chỉnh những gì mang tính hành động hoặc không hành 

động của một chủ thể nào đó, chứ không điều chỉnh những gì là tƣ tƣởng, ý nghĩ, tình cảm, đặc tính 

cá nhân khi chúng chƣa đƣợc thể hiện ra bên ngoài thế giới khách quan. Vì thế, tƣ tƣởng, ý nghĩ, tình 

cảm, đặc tính cá nhân của con ngƣời dù nguy hiểm đến đâu cũng không bị coi là vi phạm pháp luật. 

Bàn về vấn đề này C.Mác đã viết: “Ngoài hành vi của mình ra, tôi hoàn toàn không tồn tại đối với 

pháp luật, hoàn toàn không phải là đối tƣợng của nó. Những hành động của tôi - đó là lĩnh vực duy 

nhất tôi đụng chạm đến với pháp luật, bởi vì hành vi là cái duy nhất mà vì nó mà tôi đòi quyền tồn tại, 

quyền hiện thực và nhƣ vậy là do nó mà tôi rơi vào quyền lực của pháp luật hiện hành”
6
. 

- Tính trái pháp luật của hành vi: Tính trái pháp luật của hành vi là một dấu hiệu cơ bản, quan 

trọng để xác định vi phạm pháp luật. Một hành vi chỉ đƣợc coi là vi phạm pháp luật khi nó đã biểu 

hiện ra bên ngoài thế giới khách quan và xâm hại đến các quan hệ xã hội đƣợc pháp luật xác lập và 

bảo vệ. Nói cách khác, pháp luật đƣa ra một quy tắc xử sự, một khuôn mẫu cho các tổ chức, cá nhân 

tiến hành khi ở vào một điều kiện, hoàn cảnh nhất định. Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân lại thực hiện sai 

lệch với quy tắc, khuôn mẫu đó. Hành vi trái pháp luật có thể là hành vi không thực hiện, thực hiện 

không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của pháp luật nhƣ thực hiện hành vi mà pháp 

luật cấm (hành vi giết ngƣời, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy…); thực hiện không đúng hành vi 

pháp luật cho phép (hành vi vƣợt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, hành vi vƣợt quá yêu cầu của 

tình thế cấp thiết…) hoặc không thực hiện nghĩa vụ mà pháp luật quy định mặc dù có đủ điều kiện để 

thực hiện nghĩa vụ đó (hành vi không cứu ngƣời đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, 

hành vi trốn thuế…).  

Mọi hành vi trái pháp luật đều xâm hại đến các quan hệ xã hội đƣợc pháp luật xác lập và bảo vệ. Vì 

thế, những hành vi trái với các quy tắc đạo đức, phong tục tập quán, tín điều tôn giáo hoặc trái với quy 

định của các tổ chức xã hội… mà không trái với quy định của pháp luật thì không phải là hành vi trái 

pháp luật. 

- Tính có lỗi của chủ thể thực hiện hành vi: Dấu hiệu trái pháp luật mới chỉ là biểu hiện bên ngoài 

của hành vi, để xác định vi phạm pháp luật cần xem xét cả các yếu tố thuộc mặt chủ quan của chủ thể 

thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tức là ý chí của chủ thể thực hiện hành vi đó. Mặt chủ quan của 

chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật chính là trạng thái tâm lý bên trong của chủ thể tại thời 

điểm thực hiện hành vi vi phạm trong điều kiện, hoàn cảnh và sự lựa chọn phƣơng án thực hiện hành 

vi; thái độ của chủ thể đối với hậu quả của hành vi đó. Nhƣ vậy, trong trƣờng hợp hoàn cảnh khách 

quan mà tƣớc đoạt khả năng lựa chọn các phƣơng án thực hiện hành vi đúng đắn của chủ thể thì hành 

vi trái pháp luật đó không phải là vi phạm pháp luật. Do vậy, để đánh giá đúng về mặt pháp lý hành 

                                                
5
 Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, NXB Đà Nẵng, 2006, tr 423 

6
 C.Mac – Ph.Ăngghen. Tuyển tập. Tập 1, NXB Sự thật, Hà Nội, 1980, tr19 
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vi trái pháp luật có phải là hành vi vi phạm pháp luật không, đòi hỏi chúng ta phải căn cứ vào dấu 

hiệu về trạng thái tâm lý bên trong của chủ thể thực hiện hành vi đó, tức xác định lỗi của chủ thể đó. 

Trong khoa học pháp lý, lỗi là trạng thái tâm lý bên trong của chủ thể thực hiện hành vi đối với 

hành vi trái pháp luật và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra, thể hiện ở dạng cố ý hoặc vô ý. Một 

chủ thể bị coi là có lỗi khi thực hiện một hành vi nếu hành vi đó là kết quả của sự lựa chọn và quyết 

định của chủ thể trong khi chủ thể có đủ điều kiện để lựa chọn và quyết định một cách xử sự khác 

phù hợp với pháp luật. Nhƣ vậy, tính có lỗi là một dấu hiệu bắt buộc trong tất cả các vi phạm pháp 

luật, chỉ có hành vi trái pháp luật nào có lỗi mới đƣợc coi là vi phạm pháp luật, những hành vi trái 

pháp luật mang tính khách quan, không có lỗi của chủ thể thực hiện hành vi đó thì không bị coi là vi 

phạm pháp luật.  

- Năng lực hành vi của chủ thể: Chủ thể của vi phạm pháp luật là tổ chức, cá nhân có năng lực 

hành vi. Trong đó, tổ chức có năng lực hành vi kể từ khi đƣợc thành lập hợp pháp còn cá nhân có 

năng lực hành vi khi đạt một độ tuổi nhất định, có khả năng lý trí và tự do ý chí. Điều đó có nghĩa là, 

điều kiện đầu tiên để một chủ thể là cá nhân đƣợc coi là có năng lực hành vi là sự thoả mãn yêu cầu 

về độ tuổi. Tuy nhiên, tuỳ vào từng nhóm quan hệ khác nhau mà chủ thể có năng lực hành vi ở độ 

tuổi khác nhau. Ngoài yếu tố về độ tuổi, để có năng lực hành vi, cá nhân phải có khả năng nhận thức 

và điều khiển hành vi của mình, có điều kiện lựa chọn và quyết định cách xử sự cho mình. Những 

ngƣời bị mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển 

hành vi của mình khi thực hiện hành vi thì không đƣợc coi là có năng lực hành vi. Nhƣ vậy, chủ thể 

thực hiện hành vi trái pháp luật khi không có hoặc chƣa có năng lực hành vi theo quy định của pháp 

luật thì không bị coi là vi phạm pháp luật. Chính vì thế, trên thực tế có nhiều chủ thể thực hiện hành 

vi giống nhau nhƣng việc xác định đó là hành vi vi phạm pháp luật hay không lại tùy từng trƣờng hợp 

cụ thể. Thậm chí, có thể xảy ra hiện tƣợng trái ngƣợc nhau, đó là cùng một hành vi đƣợc thực hiện 

trong điều kiện, hoàn cảnh nhƣ nhau nhƣng có thể là hành vi vi phạm pháp luật nhƣng cũng có thể 

không phải là hành vi vi phạm pháp luật khi chúng đƣợc thực hiện bởi các chủ thể khác nhau. 

* Các loại vi phạm pháp luật 

Các nhà khoa học pháp lý đã dựa theo vào những tiêu chí khác nhau để phân loại vi phạm pháp 

luật. Căn cứ vào mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi vi phạm pháp luật thì vi phạm pháp luật 

đƣợc chia làm bốn loại: vi phạm hình sự (tội phạm); vi phạm hành chính; vi phạm dân sự và vi phạm 

kỷ luật. 

- Vi phạm hình sự: Điều 8 Bộ luật Hình sự Việt Nam đã quy định: tội phạm là hành vi nguy hiểm 

cho xã hội đƣợc quy định trong Bộ luật Hình sự, do ngƣời có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện 

một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm đến chế độ nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa, chế độ kinh tế và sở hữu 

xã hội chủ nghĩa, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền và 

lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

Nhƣ vậy, vi phạm hình sự (tội phạm) là hành vi xâm phạm đến các quan hệ xã hội đƣợc Luật Hình sự 

bảo vệ, chủ thể của vi phạm hình sự luôn là các cá nhân cụ thể, pháp luật Việt Nam không thừa nhận 

pháp nhân (tổ chức) là chủ thể của vi phạm hình sự, mặc dù, hiện nay nhiều nƣớc trên thế giới quy 

định loại tội phạm là tổ chức. 

- Vi phạm hành chính: Nhà nƣớc thực hiện quản lý trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nên đã 

ban hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý đó. Các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực 
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này là vi phạm hành chính. Vi phạm hành chính là hành vi gây nguy hại cho xã hội, nhƣng xét về 

mức độ nguy hiểm cho xã hội thì chƣa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự. Khác với vi phạm 

hình sự, chủ thể của vi phạm hành chính có thể là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc 

vô ý, xâm phạm đến quy tắc quản lý và lợi ích của chủ thể khác mà không phải là vi phạm hình sự 

(tội phạm). 

- Vi phạm dân sự: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm phổ biến, đa dạng nhất bởi quan hệ dân sự 

rất rộng bao gồm quan hệ phát sinh trong đời sống thƣờng ngày nhƣ vay, tặng, cho, mƣợn, thừa kế 

tiền, tài sản, đất đai… phát sinh giữa các tổ chức, cá nhân với nhau đƣợc thiết lập theo hợp đồng dân 

sự, hoặc các nghĩa vụ ngoài hợp đồng… những quan hệ này đƣợc pháp luật bảo vệ nhằm bảo đảm 

một trật tự xã hội, bảo vệ lợi ích của các tổ chức, cá nhân, nhà nƣớc và          cộng đồng.  

- Vi phạm kỷ luật: Vi phạm kỷ luật là hành vi không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy 

đủ các quy định của nhà nƣớc, quy chế nội bộ của cơ quan, tổ chức trong quá trình lao động, học tập, 

phục vụ quân đội... Nhƣ vậy, vi phạm kỷ luật xâm hại tới chế độ kỷ luật lao động; kỷ luật công vụ; kỷ 

luật học tập; kỷ luật quân đội... gây thiệt hại cho các hoạt động bình thƣờng của cơ quan nhà nƣớc, tổ 

chức xã hội, tổ chức kinh tế, trƣờng học... và những tổ chức công khác. Nét đặc thù của vi phạm kỷ 

luật là chủ thể của hành vi vi phạm có thể là công chức nhà nƣớc, những ngƣời phục vụ, lao động, 

học tập trong các công sở, doanh nghiệp, lực lƣợng quân đội...  

b. Trách nhiệm pháp lý 

* Khái niệm trách nhiệm pháp lý 

Trong cuộc sống hàng ngày, thuật ngữ “trách nhiệm” đƣợc hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau tuỳ 

thuộc vào lĩnh vực và ngữ cảnh        cụ thể.  

Trong lĩnh vực chính trị, đạo đức, thuật ngữ “trách nhiệm” đƣợc hiểu là nghĩa vụ, bổn phận, vai 

trò đối với gia đình, bè bạn, đất nƣớc và rộng hơn là trách nhiệm với nhân loại… 

Trong lĩnh vực pháp lý, thuật ngữ “trách nhiệm” đƣợc hiểu theo hai nghĩa khác nhau: Theo nghĩa 

tích cực, “trách nhiệm” là chức trách, công việc đƣợc giao, nó bao hàm quyền và nghĩa vụ đƣợc pháp 

luật quy định cho từng đối tƣợng cụ thể. Trong trƣờng hợp này, chủ thể của trách nhiệm có bổn phận 

sử dụng đúng quyền và thực hiện tốt nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Nhƣ vậy, nếu hiểu theo 

nghĩa này thì trách nhiệm luôn tồn tại với mọi tổ chức, cá nhân. Theo nghĩa tiêu cực, “trách nhiệm” 

đƣợc hiểu là hậu quả bất lợi mà cá nhân, tổ chức phải gánh chịu khi không thực hiện, thực hiện không 

đúng hoặc thực hiện không đầy đủ quyền và nghĩa vụ mà nhà nƣớc giao phó. Nhƣ vậy, trách nhiệm 

trong trƣờng hợp này nảy sinh từ trách nhiệm trƣớc đó (trách nhiệm tích cực) khi tổ chức, cá nhân có 

quyền, nghĩa vụ (tích cực) nhƣng đã vi phạm trách nhiệm này.  

Trong phạm vi nghiên cứu của chƣơng này, chúng tôi tiếp cận “trách nhiệm pháp lý” theo nghĩa 

tiêu cực. Vậy, trách nhiệm pháp lý là hậu quả bất lợi hoặc sự tƣớc đoạt tƣơng ứng, do cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền (nhà chức trách) hoặc tổ chức xã hội đƣợc Nhà nƣớc trao quyền, buộc ngƣời có 

hành vi vi phạm pháp luật phải gánh chịu theo quy định của pháp luật.  

* Cơ sở xác định trách nhiệm pháp lý 

Khi phát hiện một tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền cần dựa trên các cơ sở nhất định để xác định chủ thể vi phạm pháp luật đó có phải chịu trách 

nhiệm pháp lý hay không, chịu trách nhiệm pháp lý loại nào, mức độ nặng hay nhẹ. Trong đó, cơ 
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quan có thẩm quyền cần xác định vi phạm pháp luật và thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với 

từng trƣờng hợp, cụ thể nhƣ sau: 

- Vi phạm pháp luật: Cơ sở của trách nhiệm pháp lý là vi phạm pháp luật, tức là trách nhiệm pháp 

lý chỉ đƣợc áp dụng khi trên thực tế có xảy ra vi phạm pháp luật. Vì thế, nếu không có vi phạm pháp 

luật thì không một cơ quan có thẩm quyền nào đƣợc phép truy cứu trách nhiệm pháp lý.  

- Thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý: khi áp dụng trách nhiệm pháp lý, cơ quan có thẩm 

quyền ngoài việc xác định các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật, cần thận trọng xem xét thời hiệu 

truy cứu trách nhiệm pháp lý. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý là thời hạn do pháp luật quy 

định mà khi hết thời hạn đó thì chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật không phải gánh chịu 

trách nhiệm pháp lý nữa, trong đó, thời hạn là khoảng thời gian xác định, đƣợc tính từ điểm này đến 

điểm khác và thời điểm bắt đầu thƣờng đƣợc xác định là thời điểm chủ thể thực hiện hành vi vi phạm 

pháp luật. Mỗi loại hành vi vi phạm lại đƣợc quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý khác 

nhau.  

Nhƣ vậy, cơ quan có thẩm quyền chỉ đƣợc phép truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể vi 

phạm pháp luật nếu nhƣ tại thời điểm thực hiện việc truy cứu đó, thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp 

lý cho trƣờng hợp đó vẫn còn. Nếu tại thời điểm truy cứu trách nhiệm pháp lý mà thời hiệu truy cứu 

trách nhiệm pháp lý đối với vi phạm đó đã hết thì không một cơ quan có thẩm quyền nào đƣợc phép 

truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể, mặc dù họ đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.  

Các nhà nƣớc đều quy định thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với hầu hết các vi phạm 

pháp luật. Đây là điều cần thiết để bảo đảm các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh 

các chủ thể vi phạm pháp luật. Qua đó cũng bảo đảm tính chính xác, khoa học, tính giáo dục, trừng trị 

đối với chủ thể vi phạm pháp luật và các chủ thể khác trong đời sống xã hội. Khi những giá trị trên 

không còn thì nhà nƣớc không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các chủ thể vi 

phạm pháp luật nữa. Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng của nhiều vi phạm pháp luật nên pháp luật 

Việt Nam không quy định thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với một số loại tội phạm liên 

quan đến an ninh quốc gia, các tội phá hoại hoà bình an ninh quốc tế, chống loài ngƣời và các tội 

phạm chiến tranh hoặc những vi phạm pháp luật khác ảnh hƣởng trực tiếp đến lợi ích của nhà nƣớc 

(trong lĩnh vực dân sự). 

Tóm lại, một chủ thể chỉ phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý khi hành vi mà chủ thể đó thực hiện 

chứa đựng các yếu tố cấu thành vi pháp luật và tại thời điểm thực hiện truy cứu trách nhiệm pháp lý, 

thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với vi phạm pháp luật đó         vẫn còn. 

* Các loại trách nhiệm pháp lý 

Khoa học pháp lý căn cứ vào các loại vi phạm pháp luật để phân chia trách nhiệm pháp lý thành 

các loại khác nhau. Phù hợp với các loại hành vi vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý cũng đƣợc 

chia thành bốn loại: trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm 

kỷ luật tƣơng ứng với bốn loại vi phạm pháp luật. Trong đó hai loại trách nhiệm là trách nhiệm hình 

sự và trách nhiệm hành chính giƣới thiệu cụ thể trong nội dung khác của tài liệu này. 

- Trách nhiệm hình sự: Do tính chất nghiêm trọng của vi phạm hình sự nên trách nhiệm hình sự là 

loại trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất. Theo pháp luật Việt Nam, trách nhiệm hình sự có khả 

năng tƣớc đi quyền tự do của con ngƣời, thậm chí, trong nhiều trƣờng hợp, trách nhiệm hình sự còn 

tƣớc đi quyền đƣợc sống của con ngƣời. Trách nhiệm hình sự theo pháp luật Việt Nam chỉ áp dụng 
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đối với ngƣời thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hình sự (ngƣời phạm tội) theo một thủ tục chặt chẽ 

trên nền tảng của nguyên tắc: Chỉ toà án mới có quyền xét xử tội phạm và ra các bản án hình sự. 

Trách nhiệm hình sự không đƣợc áp dụng đối với tổ chức, pháp nhân. 

- Trách nhiệm hành chính: Trách nhiệm hành chính là loại trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với 

chủ thể thực hiện hành vi ít nguy hiểm hơn tội phạm, đó là vi phạm hành chính. Trách nhiệm hành 

chính thủ tục xử lý đơn giản hơn nhƣng có nhiều cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt so với 

trách nhiệm hình sự, đó là các cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội đƣợc nhà 

nƣớc trao quyền phù hợp với thẩm quyền quản lý của các cơ quan này. 

- Trách nhiệm dân sự: Trách nhiệm dân sự là loại trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với chủ thể có 

nghĩa vụ dân sự nhƣng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ của mình 

đối với bên có quyền. Ví dụ, anh A không giao hàng đầy đủ cho anh B theo hợp đồng mua bán đã ký 

kết giữa hai bên, anh C trong khi thuê nhà của anh D đã để xảy ra hỏng hóc… Dựa vào tính chất, hậu 

quả của sự vi phạm nghĩa vụ mà trách nhiệm pháp lý đƣợc chia làm hai loại: Trách nhiệm phải thực 

hiện nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại.  

Trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ dân sự là loại trách nhiệm dân sự theo đó ngƣời vi phạm 

nghĩa vụ phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo yêu cầu của bên kia. Nếu bên có quyền đã yêu cầu mà 

bên kia không thực hiện thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền áp dụng những biện 

pháp cƣỡng chế buộc bên kia phải thực hiện nghĩa vụ dân sự. 

Trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại là trách nhiệm bù đắp tổn thất  do bên vi phạm gây ra, bao gồm 

tổn thất về vật chất và tổn thất về tinh thần. Trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại thông thƣờng đƣợc xác 

định dựa trên các cơ sở sau đây: có hành vi vi phạm pháp luật, có thiệt hại thực tế xảy ra, có mối quan 

hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm pháp luật và thiệt hại xảy ra, có lỗi của ngƣời gây thiệt hại.   

- Trách nhiệm kỷ luật: Loại trách nhiệm này do thủ trƣởng quản lý trực tiếp các cơ quan, doanh 

nghiệp, trƣờng học, đơn vị lực lƣợng vũ trang... áp dụng đối với các cán bộ, công chức, viên chức, 

ngƣời lao động khi họ có vi phạm kỷ luật. Trách nhiệm kỷ luật đƣợc thực hiện dƣới cách thức áp 

dụng một trong các hình thức kỷ luật đƣợc pháp luật quy định đối với ngƣời vi phạm. Tùy thuộc vào 

ngƣời vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức hay ngƣời lao động mà các hình thức kỷ luật đƣợc 

quy định khác nhau. Ví dụ, đối với viên chức, hình thức kỷ luật tƣơng ứng sẽ là khiển trách, cảnh cáo, 

cách chức, buộc thôi việc. Đối với ngƣời lao động, hình thức kỷ luật bao gồm khiển trách, kéo dài 

thời hạn nâng bậc lƣơng không quá 6 tháng, cách chức, sa thải. Cơ sở để áp dụng trách nhiệm kỷ luật 

là có hành vi vi phạm kỷ luật và có lỗi (cố ý hoặc vô ý) của ngƣời vi phạm.  

Ngoài việc bị áp dụng trách nhiệm kỷ luật, ngƣời vi phạm có thể còn phải chịu trách nhiệm vật 

chất. Trách nhiệm vật chất là trách nhiệm phải bồi thƣờng thiệt hại về tài sản do hành vi vi phạm kỷ 

luật hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi thực hiện nghĩa vụ trong môi trƣờng công tác gây ra 

(ví dụ làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao; tiêu hao vật tƣ quá 

định mức cho phép; làm hƣ hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của 

doanh nghiệp...). Việc áp dụng trách nhiệm vật chất chỉ đƣợc tiến hành khi có các căn cứ sau đây: có 

hành vi vi phạm kỷ luật; có thiệt hại về tài sản cho cơ quan, doanh nghiệp; có quan hệ nhân quả giữa 

hành vi vi phạm và thiệt hại tài sản; có lỗi của ngƣời vi phạm.  
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

 

1. Nêu khái niệm, đặc điểm Nhà nƣớc? 

2. Nêu khái niệm, đặc điểm pháp luật? 

3. Nêu khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật? 

4. Nêu các bộ phận cấu thành của quy phạm pháp luật và cho ví dụ minh họa? 

5. Nêu khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật? 

6. Nêu bộ phận chủ thể của quan hệ pháp luật và cho ví dụ minh họa? 

7. Nêu bộ phận nội dung của quan hệ pháp luật? Hãy cho ví dụ     minh họa? 

8. Nêu bộ phận chế tài của quan hệ pháp luật và cho ví dụ minh họa? 

9. Phân tích khái niệm và các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật? Cho ví dụ minh họa? 

10. Trình bày các loại vi phạm pháp luật và các loại trách nhiệm pháp lý và chứng minh rằng, tƣơng 

ứng với mỗi loại vi phạm pháp luật là một loại trách nhiệm pháp lý? 

11. Nêu khái niệm và cơ sở xác định trách nhiệm pháp lý? 
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Chƣơng 2. NỘI DUNG CƠ BẢN 

VỀ NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

Chƣơng này gồm các nội dung sau: 

- Những nội dung cơ bản về Bộ máy Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhƣ: cơ quan 

quyền lực, cơ quan hành chính, chủ tịch nƣớc, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, hội đồng bầu 

cử quốc gia, kiểm toán nhà nƣớc. 

- Những nội dung cơ bản về văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam nhƣ: giới thiệu về văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Mục tiêu của chƣơng này là: 

1. Trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về bộ máy Nhà nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và những kiến thức về văn bản quy phạm pháp luật, cũng nhƣ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật 

của Nhà nƣớc Việt Nam. 

2. Giúp sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức cơ bản của về bộ máy Nhà nƣớc và hệ 

thống các văn bản quy phạm pháp luật vào đời sống thực tiễn; giúp ngƣời học có thêm kiến thức 

phong phú cho việc nhận thức và vận dụng các nội dung cơ bản của pháp luật thực định ở các chƣơng 

sau. 

2.1. BỘ MÁY NHÀ NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Bộ máy Nhà nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hệ thống các cơ quan Nhà nƣớc từ 

Trung ƣơng đến địa phƣơng, đƣợc tổ chức theo những nguyên tắc chung, thống nhất, tạo thành một 

cơ chế đồng bộ để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nƣớc. Cơ quan nhà nƣớc là bộ phận 

hợp thành của bộ máy nhà nƣớc. Mỗi cơ quan nhà nƣớc có vị trí pháp lý đƣợc xác định trong bộ máy 

nhà nƣớc, có một phạm vi thẩm quyền đƣợc Hiến pháp và pháp luật quy định, có quy chế tổ chức và 

hoạt động riêng. Nhìn một cách khái quát, bộ máy Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

đƣợc tổ chức thành các cơ quan sau đây: 

2.1.1. Cơ quan quyền lực Nhà nƣớc 

Cơ quan quyền lực Nhà nƣớc Việt nam đƣợc lập theo hệ thống từ Trung ƣơng tới địa phƣơng do nhân dân 

trực tiếp bầu ra, nhân danh nhân dân để thực thi một cách thống nhất quyền lực, chịu trách nhiệm và phải báo 

cáo công tác trƣớc nhân dân về mọi hoạt động của mình. Các cơ quan này là nền móng, là xƣơng sống của bộ 

máy nhà nƣớc. Tất cả các cơ quan khác của bộ máy nhà nƣớc đều bắt nguồn từ cơ quan quyền lực nhà nƣớc, 

do cơ quan quyền lực nhà nƣớc tƣơng ứng trực tiếp hoặc gián tiếp thành lập và đều phải chịu sự giám sát của 

các cơ quan quyền lực nhà nƣớc đó. Cơ quan quyền lực Nhà nƣớc bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân.  

a. Quốc hội 

- Về vị trí: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nƣớc cao 

nhất của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Về chức năng: Quốc hội có các chức năng cơ bản sau: 




